Bài 1:
Công ty ABC thực hiện kiểm kê kho hàng vào cuối tháng 10 và phát hiện các chênh lệch sau:
1. Ngày 25/10: Phát hiện thiếu 50 sản phẩm loại A, giá hạch toán 30,000 VND/sản phẩm, chưa rõ nguyên nhân.
2. Ngày 26/10: Phát hiện thừa 20 sản phẩm loại B, giá hạch toán 40,000 VND/sản phẩm, chưa rõ nguyên nhân.
3. Ngày 27/10: Xác định nguyên nhân thiếu 50 sản phẩm loại A là do nhân viên làm mất, phải bồi thường toàn bộ.
Câu 1: Định khoản khi phát hiện thiếu 50 sản phẩm loại A, giá hạch toán 30,000 VND/sản phẩm, chưa rõ nguyên nhân:
A. Nợ TK 1381: 1,500,000 VND
Có TK 156: 1,500,000 VND
B. Nợ TK 1388: 1,500,000 VND
Có TK 156: 1,500,000 VND
C. Nợ TK 1381: 1,500,000 VND
Có TK 152: 1,500,000 VND
D. Nợ TK 156: 1,500,000 VND
Có TK 1381: 1,500,000 VND
Câu 2: Định khoản khi phát hiện thừa 20 sản phẩm loại B, giá hạch toán 40,000 VND/sản phẩm, chưa rõ nguyên nhân:
A. Nợ TK 156: 800,000 VND
Có TK 3381: 800,000 VND
B. Nợ TK 152: 800,000 VND
Có TK 3388: 800,000 VND
C. Nợ TK 156: 800,000 VND
Có TK 3388: 800,000 VND
D. Nợ TK 156: 800,000 VND
Có TK 3381: 400,000 VND
Câu 3: Định khoản khi xác định nguyên nhân thiếu 50 sản phẩm loại A là do nhân viên làm mất, phải bồi thường toàn bộ:
A. Nợ TK 1381: 1,500,000 VND
Có TK 111: 1,500,000 VND
B. Nợ TK 111: 1,500,000 VND
Có TK 1381: 1,500,000 VND
C. Nợ TK 1388: 1,500,000 VND
Có TK 156: 1,500,000 VND
D. Nợ TK 156: 1,500,000 VND
Có TK 1381: 1,500,000 VND
Câu 4: Định khoản khi xác định nguyên nhân thừa 20 sản phẩm loại B là do khách hàng trả lại nhưng chưa làm thủ tục nhập kho, trị giá 800,000 VND:
A. Nợ TK 156: 800,000 VND
Có TK 3381: 800,000 VND
B. Nợ TK 156: 800,000 VND
Có TK 131: 800,000 VND
C. Nợ TK 3381: 800,000 VND
Có TK 156: 800,000 VND
D. Nợ TK 156: 800,000 VND
Có TK 3388: 800,000 VND
Câu 5: Định khoản khi xác định số sản phẩm thiếu trị giá 1,500,000 VND là do hỏng hóc, phải ghi giảm giá trị hàng tồn kho:
A. Nợ TK 1381: 1,500,000 VND
Có TK 156: 1,500,000 VND
B. Nợ TK 1388: 1,500,000 VND
Có TK 156: 1,500,000 VND
C. Nợ TK 632: 1,500,000 VND
Có TK 156: 1,500,000 VND
D. Nợ TK 156: 1,500,000 VND
Có TK 1381: 1,500,000 VND
Bài 2:
Công ty X nhập khẩu và xuất bán mặt hàng A trong tháng 10 với các lô hàng và tỷ giá như sau:
Số dư tài khoản 1122: 
1. Ngày 1/10: Nhập 500 sản phẩm với giá 50 USD/sản phẩm, tỷ giá 23,000 VND/USD.
2. Ngày 10/10: Nhập 300 sản phẩm với giá 52 USD/sản phẩm, tỷ giá 23,200 VND/USD.
3. Ngày 20/10: Nhập 200 sản phẩm với giá 55 USD/sản phẩm, tỷ giá 23,100 VND/USD.
4. Trong tháng 10, công ty xuất bán 600 sản phẩm (áp dụng phương pháp FIFO).
Công ty phải thanh toán thuế nhập khẩu 10% và thuế VAT nhập khẩu 8%.

